
Kinh phí tự chủ 
(Thực hiện điều 

chỉnh mức lương cơ 
sở theo NĐ.73)

Kinh phí không 
tự chủ (Chế độ 

tiền thưởng theo 
NĐ.73)

1 2 3 4 5 6
CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 81.101 59.635 21.466

I Chi quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể (340-341) 34.079 25.610 8.469
1 Văn phòng Thường trực Uỷ ban ATGT Quốc gia 341 262 79 Mã số NS: 1055702   Kho bạc: 0011
2 Cục Quản lý đầu tư xây dựng 932 365 567 Mã số NS: 1055590   Kho bạc: 0013
3 Cục Đường cao tốc Việt Nam 904 683 221 Mã số NS: 1131956   Kho bạc: 0003
4 Văn phòng Cục Y tế Giao thông vận tải 313 243 70 Mã số NS: 1057205   Kho bạc: 0012
5 Văn phòng Cục Đường sắt Việt Nam 3.201 2.489 712 Mã số NS: 1017638   Kho bạc: 0011
6 Văn phòng Bộ Giao thông vận tải 9.047 7.085 1.962 Mã số NS: 1055622   Kho bạc: 0011
7 Văn phòng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 2.211 1.727 484 Mã số NS: 1056515   Kho bạc: 0023
8 Chi cục Đường thuỷ nội địa khu vực I 1.420 1.108 312 Mã số NS: 1093197   Kho bạc: 0068
9 Chi cục Đường thuỷ nội địa khu vực III 1.104 864 240 Mã số NS: 1057297   Kho bạc: 0120
10 Văn phòng Khu Quản lý đường bộ I 1.481 1.156 325 Mã số NS: 1119564   Kho bạc: 0003
11 Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 313 250 63 Mã số NS: 1119565   Kho bạc: 2715
12 Văn phòng Quản lý đường bộ I.3 386 304 82 Mã số NS: 1119567   Kho bạc: 2561
13 Văn phòng Quản lý đường bộ I.4 291 230 61 Mã số NS: 1119568   Kho bạc: 2264
14 Văn phòng Quản lý đường bộ I.5 445 348 97 Mã số NS: 1119569   Kho bạc: 1115
15 Văn phòng Quản lý đường bộ I.6 341 267 74 Mã số NS: 1119570   Kho bạc: 0031
16 Văn phòng Quản lý đường bộ I.7 256 201 55 Mã số NS: 1119571   Kho bạc: 0464
17 Văn phòng Khu Quản lý đường bộ II 1.008 737 271 Mã số NS: 1119346   Kho bạc: 1411
18 Văn phòng Quản lý đường bộ II.1 330 258 72 Mã số NS: 1119350   Kho bạc: 1370
19 Văn phòng Quản lý đường bộ II.2 519 406 113 Mã số NS: 1119351   Kho bạc: 1412
20 Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 442 346 96 Mã số NS: 1119352   Kho bạc: 1470
21 Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 407 322 85 Mã số NS: 1119353   Kho bạc: 1511
22 Văn phòng Quản lý đường bộ II.5 469 367 102 Mã số NS: 1119354   Kho bạc: 1611
23 Văn phòng Khu Quản lý đường bộ III 1.397 1.081 316 Mã số NS: 1057373   Kho bạc: 0161
24 Văn phòng Quản lý đường bộ III.1 440 345 95 Mã số NS: 1119586   Kho bạc: 0166
25 Văn phòng Quản lý đường bộ III.3 302 238 64 Mã số NS: 1119588   Kho bạc: 2061
26 Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 368 290 78 Mã số NS: 1119589   Kho bạc: 3011
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27 Văn phòng Quản lý đường bộ III.5 266 210 56 Mã số NS: 1119590   Kho bạc: 2961
28 Văn phòng Khu Quản lý đường bộ IV 1.268 992 276 Mã số NS: 1057370   Kho bạc: 0111
29 Văn phòng Quản lý đường bộ IV.1 229 181 48 Mã số NS: 1119500   Kho bạc: 2861
30 Văn phòng Quản lý đường bộ IV.2 342 267 75 Mã số NS: 1119501   Kho bạc: 1815
31 Văn phòng Quản lý đường bộ IV.3 313 245 68 Mã số NS: 1119503   Kho bạc: 0561
32 Văn phòng Quản lý đường bộ IV.4 228 180 48 Mã số NS: 1119504   Kho bạc: 0711
33 Văn phòng Quản lý đường bộ IV.5 312 244 68 Mã số NS: 1119506   Kho bạc: 0869
34 Văn phòng Quản lý đường bộ IV.6 243 190 53 Mã số NS: 1119507   Kho bạc: 1061
35 Văn phòng Cục Hàng Hải Việt Nam 1.747 768 979 Mã số NS: 1059282   Kho bạc: 0012
36 Chi cục Hàng hải Việt Nam tại Hải Phòng 254 199 55 Mã số NS: 1059478   Kho bạc: 0061
37 Chi cục Hàng hải Việt Nam tại TPHCM 209 162 47 Mã số NS: 1059289   Kho bạc: 0133
II Lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề 11.975 7.570 4.405

Loại (070-085)
38 Trường Cán bộ quản lý GTVT 150 0 150 Mã số NS: 1055655 Kho bạc: 0041

Loại (070-093)
39 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương I 1.629 1.185 444 Mã số NS: 1055705 Kho bạc: 0034
40 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương II 1.427 698 729 Mã số NS: 1055625 Kho bạc: 0065
41 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương III 877 163 714 Mã số NS: 1055624 Kho bạc: 0135
42 Trường Cao đẳng GTVT Trung ương VI 1.805 1.049 756 Mã số NS: 1055619 Kho bạc: 0115
43 Trường Cao đẳng Hàng hải II 576 243 333 Mã số NS: 1059286 Kho bạc: 0113
n Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy I 1.801 1.283 518 Mã số NS: 1056521 Kho bạc: 0361
45 Trường Cao đẳng GTVT Đường thủy II 1.652 1.313 339 Mã số NS: 1056513 Kho bạc: 0130
46 Trường Cao đẳng GTVT Đường bộ 2.058 1.636 422 Mã số NS: 1057372 Kho bạc: 0366
III Lĩnh vực Khoa học Công nghệ 738 403 335
47 Viện Chiến lược và phát triển GTVT 738 403 335 Mã số NS: 1055623 Kho bạc: 0013
IV Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế 34.309 26.052 8.257

Loại (280-338)
48 Trung tâm Công nghệ thông tin 744 556 188 Mã số NS: 1011962 Kho bạc: 0013
49 Trung tâm Thông tin an ninh hàng hải 411 334 77 Mã số NS: 1025153 Kho bạc: 0012
50 Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam 3.998 3.131 867 Mã số NS: 1059290 Kho bạc: 0015
51 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực I 5.964 4.668 1.296 Mã số NS: 1059287; Kho bạc: 0061
52 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực II 4.977 3.896 1.081 Mã số NS: 1059479; Kho bạc: 0161
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53 Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực III 4.843 3.791 1.052 Mã số NS: 1059482; Kho bạc: 1711
54  Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Khu vực IV 2.592 2.029 563 Mã số NS: 1095634; Kho bạc: 2061

Loại (280-294)
55 Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực I 2.062 1.435 627 Mã số NS: 1056516 Kho bạc: 0061
56 Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực II 3.505 2.618 887 Mã số NS: 1056517 Kho bạc: 0014
57 Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực III 2.331 1.638 693 Mã số NS: 1056514 Kho bạc: 0120
58 Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực IV 2.146 1.404 742 Mã số NS: 1057296 Kho bạc: 0861
59 Cảng vụ Đường thủy nội địa Khu vực V 736 552 184 Mã số NS: 1132852 Kho bạc: 1411
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